
	Tiết 105:                             THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: 
                  LỰA CHỌN TỪ NGỮ VÀ CẤU TRÚC CÂU PHÙ HỢP



I. Mục tiêu
1. Năng lực:
- Nhận biết, hiểu được được tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu trong văn bản 
- Tạo lập được văn bản có sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp với mục đích giao tiếp của văn bản.
2. Phẩm chất:
- HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. Thiết bị và học liệu
1. Thiết bị: Phiếu học tập, bài trình bày của HS, bảng phụ.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và phần giới thiệu của GV
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Đọc truyện cười sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Mất rồi, cháy!
 Một người sắp đi chơi xa, dặn con:
- Hễ có ai tới thì đưa cái giấy này cho họ.
Ðứa bé bỏ tờ giấy vào túi áo. Cả ngày không thấy ai đến. Tối, sẵn có ngọn đèn, nó lấy ra xem, chẳng may vô ý để tờ giấy cháy mất.
Hôm sau, có người đến hỏi:
- Thầy cháu có nhà không?
Sực nhớ đến tờ giấy, nó buồn rầu đáp:
- Mất rồi!
Ông khách giật mình, hỏi:
- Mấy bao giờ?
- Tối hôm qua.
- Sao mà mất?
- Cháy!
[image: Mất rồi! Cháy! [Truyện cười dân gian Việt Nam] - Truyện dân gian] [image: Truyện Cười Dân Gian Việt Nam - Posts | Facebook]
? Vì sao cậu bé và người khách trong câu chuyện trên hiểu lầm nhau? Qua câu chuyện em rút ra được bài học gì?
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· HS suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.
· GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận theo cặp, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Dự kiến sản phẩm học tập:
Cậu bé và người khách hiểu lầm nhau bởi vì cậu bé trả lời người khách đã dùng ba câu rút gọn (cách nói năng cộc lốc) khiến người khách hiểu sai ý nghĩa:
· “Mất rồi”: ý cậu bé là tờ giấy  mất rồi nhưng người khách hiểu ý khác: bố cậu bé đã mất (chết).
· “Thưa... tối hôm qua”: ý cậu bé là làm mất tờ giấy hôm qua nhưng người khách hiểu: bố cậu bé đã mất tối hôm qua.
· “Cháy ạ”: ý cậu bé là tờ giấy bị cháy, nhưng người khách hiểu: bố cậu bé mất vì cháy.
Ba câu trên đều rút gọn chủ ngữ là “tờ giấy”, khiến ông khách hiểu nhầm là bố cậu bé.
=> Bài học: Cần sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu rõ ràng, phù hợp với nội dung, hoàn cảnh giao tiếp, tránh gây hiểu lầm nghiêm trọng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
 GV kết nối: Việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu là hành động có chủ ý, vì các từ ngữ hay mỗi kiểu cấu trúc đưa đến một giá trị biểu đạt riêng. Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu được cách lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp để đạt hiệu quả cao trong giao tiếp.                
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: TV- GQVĐ 
 HS nhận biết được cách sử dụng từ ngữ và lựa chọn cấu trúc câu phù hợp, biết vận dụng được những hiểu biết về sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu vào đọc, viết, nói và nghe. 
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cặp đôi để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời  của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
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	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thảo luận theo cặp:
Nhiệm vụ: Đọc mục Kiến thức Ngữ văn (Tr 90/SGK) và cho biết: 
? Việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu cần đảm bảo những yêu cầu gì?
- Học sinh tiếp nhận và thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ. Viết câu trả lời ra giấy. Sau đó cùng trao đổi với bạn trong cặp đôi.
 Bước 3: Báo cáo kết quả: Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 
Bước 4:  Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	I. Lí thuyết
1. Lựa chọn từ ngữ trong câu. 
- Bên cạnh yêu cầu sử dụng từ ngữ đúng nghĩa, việc dùng từ ngữ còn phải phù hợp với yêu cầu thể hiện nghĩa của văn bản. Cụ thể là:
- Yêu cầu về sử dụng từ ngữ:
+ phù hợp với đề tài của văn bản (về văn hóa, giáo dục hoặc thể thao, kinh tế, môi trường…); 
+ phù hợp với tính chất của loại văn bản (VB hành chính sử dụng từ ngữ phải trang trọng; thư từ sử dụng từ ngữ thân mật, phù hợp với quan hệ giữa người viết và người  đọc; văn bản giải trí sử dụng từ ngữ vui tươi, giàu hình ảnh…); 
+ phù hợp với bạn đọc (người già hay người trẻ; người hâm mộ thể thao hay người quan tâm đến các vấn đề xã hội…)
2. Lựa chọn cấu trúc câu trong VB
- Bên cạnh yêu cầu đặt câu đúng ngữ pháp, việc đặt câu còn phải phù hợp với yêu cầu thể hiện nghĩa của văn bản. Cụ thể là:
- Đặt câu phù hợp với tính chất của loại văn bản. Ví dụ: Văn bản hành chính, thư từ có những quy ước về cách viết; văn bản truyện dân gian thường mở đầu bằng những câu giới thiệu sự tồn tại của đối tượng, kiểu: “Ngày xửa ngày xưa có…”. 
- Việc lựa chọn cấu trúc câu cũng cần phù hợp với ngữ cảnh (tức là phù hợp với những câu đứng trước và đứng sau) để tạo thành một mạch văn thống nhất, đồng thời không lặp cấu trúc, gây nhàm chán.



Hoạt động 3: Thực hành tiếng Việt
a. Mục tiêu: TV- GQVĐ 
- HS hiểu được tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ trong câu và lựa chọn cấu trúc câu.
- Nắm được các thao tác lựa chọn từ ngữ và lựa chọn cấu trúc câu thích hợp với ngữ cảnh; giải quyết các bài tập trong SGK.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập vào phiếu.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài tập đã hoàn thiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
PHIẾU HỌC TẬP 1
Tìm hiểu cách lựa chọn từ ngữ thích hợp trong văn bản
	Nhiệm vụ
	Nhóm 1, 2
	Nhóm 3, 4

	Bài tập
	Bài tập 1/ Tr 97-SGK
	Bài tập 2/ Tr 97 - SGK

	Yêu cầu
	Tìm các từ ngữ chuyên dùng trong lĩnh vực âm nhạc được sử dụng trong bài viết “Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng”? Các từ ngữ đó phù hợp với đề tài, tính chất và bạn đọc của bài viết như thế nào?

	Tìm các từ ngữ chuyên dùng trong lĩnh vực bóng đá được sử dụng trong bài viết “Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng?”. Các từ ngữ đó phù hợp với đề tài, tính chất và bạn đọc của văn bản như thế nào?


	Đáp án
	………………………
……………………….
	………………………
……………………….
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	NV1: Tìm hiểu về cách lựa chọn từ ngữ thích hợp trong văn bản
Hình thức: Làm việc nhóm theo kĩ thuật Khăn trải bàn: Hoàn thành Phiếu học tâp 01:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Theo dõi SGK trang 97/SGK, hoàn thành nhanh bài tập 1 và bài tập 2: 
· Nhóm 1, 2: Bài tập 1
· Nhóm 3, 4: Bài tập 2
Thảo luận nhóm trong 07 phút.
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm việc cá nhân trong 03 phút.
- Thảo luận nhóm, thư kí tổng hợp ý kiến chung của nhóm, ghi vào vị trí trung tâm trong phiếu học tập.
 HS suy nghĩ, xác định các yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu.
- GV hỗ trợ, giải đáp khó khăn cho HS, hướng dẫn HS kĩ năng phân tích trạng ngữ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi đại diện một số cặp đôi trình bày.
Các HS khác HS lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu cần). 
Bước 4: Đánh giá, chốt kiến thức.

	II.Thực hành
1. Bài tập 1: Văn bản “Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng”:
- Các từ ngữ chuyên dùng trong lĩnh vực âm nhạc được sử dụng trong bài viết : nhạc sĩ, sáng tác, nhạc phẩm, bài hát, bản hợp xướng, dàn dựng thu thanh, truyền đi, quân nhạc, thổi kèn, cất lên qua làn sóng, ca từ, giai điệu.
- Sự phù hợp của các từ ngữ với đề tài, tính chất, bạn đọc của văn bản:
+ Sự phù hợp của từ ngữ với đề tài của văn bản: văn bản trên nói về đề tài âm nhạc nên việc sử dụng nhiều từ ngữ âm nhạc là hoàn toàn phù hợp với đề tài.
+ Sự phù hợp của từ ngữ vớ tính chất của văn bản: văn bản trên thuộc lĩnh vực văn hoá-giải trí nên việc sử dụng nhiều từ ngữ âm nhạc (cũng thuộc lĩnh vực văn hoá – giải trí) là hoàn toàn phù hợp với tính chất của văn bản.
+ Sự phù hợp của từ ngữ với bạn đọc: 
+ Bạn đọc của văn bản là những người yêu âm nhạc, yêu thích bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” và muốn tìm hiểu thêm hoàn cảnh ra đời của bài hát  nên việc sử dụng từ ngữ hoàn toàn phù hợp với người đọc.
+ Các từ ngữ trên khá phổ biến, thông dụng nên cũng phù hợp với đối tượng khác thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề, tầng lớp, vùng miền,… 
2. Bài tập 2: Văn bản “Điều gì giúp bóng đã Việt Nam chiến thắng?”
- Những từ ngữ chuyên dùng trong lĩnh vực bóng đá ở bài báo là:  bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu thủ, cầu thủ trẻ, đội tuyển,  thi đấu, trận đấu, giải đấu lớn, đội hình, sơ đồ chiến thuật, ăn ý, kết nối, “lắp ráp”, gắn bó với nhau, phòng ngự, tấn công, đối thủ, “không ngán”, đồng đội trên sân, huấn luyện viên, sự chỉ đạo, dẫn dắt, cổ động viên, thi đấu, vô địch, đăng quang, “thống trị”.
- Sự phù hợp của các từ ngữ với đề tài, tính chất, bạn đọc của văn bản:
+ Sự phù hợp  của từ ngữ với đề tài: văn bản trên nói về đề tài thể thao (bóng đá) nên việc sử dụng nhiều từ ngữ về lĩnh vực bóng đá là hoàn toàn phù hợp với đề tài.
+ Sự phù hợp của từ ngữ vớ tính chất của văn bản: 
+ Văn bản trên thuộc lĩnh vực thể thao -giải trí nên việc sử dụng nhiều từ ngữ về lĩnh vực bóng đá (cũng thuộc lĩnh vực thể thao – giải trí) là hoàn toàn phù hợp với tính chất của văn bản.
+ Ngoài ra văn bản còn sử dụng từ ngữ trong một cách tự do, phóng khoáng (các từ trong dấu ngoặc kép được hiểu theo nghĩa đặc biệt khác nghĩa thông thường) cũng phù hợp với tính chất giải trí, vui tươi , sôi nổi, tự hào của văn bản.
+ Sự phù hợp của từ ngữ với bạn đọc: Bạn đọc của văn bản là những người yêu thể thao (bóng đá), có hiểu biết về bóng đá nên việc sử dụng từ ngữ hoàn toàn phù hợp với người đọc, khơi dậy trong lòng người đọc tình yêu và niềm tự hào đối với bóng đá Việt Nam.


	NV2: Tìm hiểu về lựa chọn cấu trúc câu phù hợp trong văn bản
Hình thức: Thảo luận theo nhóm trong bàn
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Theo dõi SGK trang 97, hoàn thành nhanh bài tập 3:
- GV cho HS đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu
“Một lần, khi được hỏi về thời gian sáng tác bài hát, ông cười trả lời: “Tôi viết trong hai tiếng cộng cả cuộc đời! Bởi nếu không sống những ngày gian khổ, không nuôi khát vọng giải phóng dân tộc, làm sao cảm xúc có thể vỡ òa cùng ngày chiến thắng. Để có được như ngày hôm nay, chúng ta đã phải đổi bằng máu và nước mắt.” (Nguyệt Cát)
a. Tìm trạng ngữ của câu mở đầu đoạn văn (“Một lần, khi được hỏi về thời gian sáng tác bài hát, ông cười trả lời”) và cho biết: Vì sao tác giả không cần nêu đích xác ngày tháng như trong các văn bản “Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập”, “Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ” (sách Ngữ văn 6, tập một, trang 90 - 94)?
b. Tìm trạng ngữ trong câu thứ hai của đoạn văn (“Tôi viết trong hai tiếng cộng cả cuộc đời!”) và cho biết: 
- Vị trí và công dụng của trạng ngữ trong câu?
- Trạng ngữ và những câu tiếp theo có mối quan hệ với nhau như thế nào? (Nội dung trạng ngữ đó được giải thích ở những câu tiếp theo như thế nào? )
- Việc lựa chọn cấu trúc câu này có tác dụng như thế nào? (Cách viết này phù hợp với yêu cầu thể hiện nghĩa của văn bản (trình bày sự kiện theo quan hệ nguyên nhân – kết quả) như thế nào?)

- Thảo luận theo nhóm trong 05 phút.

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, xác định các yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu.
Để làm được bài tập này HS cần xác đích được các bước làm thế nào.
· Tìm trạng ngữ ở mỗi câu.
· Xác định mối quan hệ của trạng ngữ với ngữ cảnh trong văn bản.
· Rút ra tác dụng của cách lựa chọn cấu trúc câu với việc thể hiện ý nghĩa của văn bản.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi đại diện các nhóm trình bày.
Các HS khác HS lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu cần). 
Bước 4: Đánh giá, chốt kiến thức.

	3. Bài tập 3:
a)Trạng ngữ của câu mở đầu đoạn văn:  Một lần, khi được hỏi về thời gian sáng tác bài hát
- Tác giả không cần nêu đích xác ngày tháng: vì đây là văn bản thuật lại sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả nên không cần nêu đích xác ngày tháng ở trạng ngữ thời gian như trong loại văn bản trình bày các sự kiện lịch sử.
b) Trạng ngữ trong câu văn thứ hai: trong hai tiếng cộng cả cuộc đời
- Vị trí: cuối câu
- Công dụng: chỉ thời gian
- Mối quan hệ của trạng ngữ với những câu tiếp theo:  Nội dung của trạng ngữ được giải thích ở những câu tiếp theo: Theo tác giả, sở dĩ bài hát được hoàn thành trong trong hai tiếng cộng cả cuộc đời vì tác giả đã được sống trong những ngày gian khổ, luôn nuôi khát vọng giải phóng dân tộc và thấu hiểu: Để có được chiến thắng, chúng ta đã phải đổi bằng máu và nước mắt. Sự giải thích của tác giả giúp hiểu rõ bối cảnh ra đời của bài hát: Bài hát được hoàn thành rất nhanh (trong hai tiếng) vì nó đã được chuẩn bị (được nghiền ngẫm, được thai nghén) rất lâu: trong cả cuộc đời tác giả, một cuộc đời gắn bó với nhân dân, luôn dõi theo cuộc kháng chiến hi sinh đầy gian khổ, luôn nuôi khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
- Tác dụng của việc lựa chọn cấu trúc câu: Cách trình bày vấn đề theo mối quan hệ nhân quả như trên hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thể hiện ý nghĩa của văn bản (trình bày các sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả).



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài tập, củng cố kiến thức 
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn theo chủ đề cho trước.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	· Vận dụng vào viết ngắn.
Hình thức: Làm việc cá nhân
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Theo dõi Bài tập 4- SGK trang 98 hoàn thành bài tập Viết ngắn.
Yêu cầu: Viết đoạn văn (khoảng 4- 5 dòng) nêu cảm xúc của em khi xem một buổi biểu diễn văn nghệ hoặc một cuộc thi thể thao.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh suy nghĩ , viết đoạn văn theo yêu cầu.
- Giáo viên:  quan sát, khuyến khích, hỗ trợ nếu cần.
GV có thể gợi ý HS cụ thể:
+  Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
GV gọi 1 số HS đọc đoạn văn. 
Các HS khác nhận xét, bổ sung.
 Bước 4. Đánh giá kết quả
 Giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm HS.
	 Viết ngắn (Bài tập 4- SGK/Tr 98):
Đoạn văn của HS cần đảm bảo các yêu cầu: 
- Dung lượng đoạn văn 4-5 dòng, đảm bảo hình thức đoạn văn.
- Ngôi kể: ngôi kể thứ nhất
- Nội dung của đoạn văn: cảm xúc của em khi xem một buổi biểu diễn văn nghệ hoặc một cuộc thi thể thao.
+ Mở đoạn:  Giới thiệu sự kiện (buổi biểu diễn văn nghệ hoặc cuộc thi thể thao) để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
+ Thân đoạn: 
 ++ Chỉ ra những nét đặc sắc, hấp dẫn của sự kiện khiến em thích thú, ấn tượng.
++ Nêu lí do khiến em thích thú, ấn tượng.
+ Kết đoạn: Khái quát lại cảm nghĩ của bản thân về sự kiện (buổi biểu diễn hoặc cuộc thi thể thao đó).



Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt/ Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 4 – 5 dòng
	

	2
	Đoạn văn tập trung nêu cảm xúc của bản thân khi xem một buổi biểu diễn văn nghệ hoặc cuộc thi thể theo, người kể ở ngôi thứ nhất .
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	



*Đoạn văn tham khảo: 
	Em vẫn còn nhớ như in trận Chung kết giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018 lịch sử giữa giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra vào ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mặc dù thời tiết cực kì khắc nghiệt khi tuyết rơi rất dày trên sân cỏ Thường Châu (Trung Quốc) nhưng không làm khuất phục ý chí thi đấu kiên cường của các chàng trai U23 Việt Nam trước một đối thủ Tây Á nặng kí. Mặc dù về nhì, để thua tiếc nuối sau 120 phút nhưng U23 Việt Nam vẫn là những người hùng thật sự trong lòng người hâm mộ. Khoảnh khắc cầu thủ Quang Hải vẽ siêu phẩm “cầu vòng tuyết” vào lưới đội tuyển Uzbekistan đã trở thành khoảnh khắc đẹp nhất của trận đấu mà em khó có thể quên.
. Hướng dẫn về nhà
· HS hoàn thiện các bài tập phần Thực hành Tiếng Việt.
· Soạn bài: Thực hành đọc hiều Những phát minh “tình cờ và bất ngờ” (Theo khoahoc.tv).

	Tiết: 106 - 107
VIẾT - TÓM TẮT VĂN BẢN THÔNG TIN – VIẾT BIÊN BẢN
Thời gian thực hiện: 2 tiết



I. Mục tiêu
1. Năng lực
- Biết tóm tắt một văn bản thông tin bất kì theo đúng quy trình.
- Biết viết một biên bản theo đúng quy trình.
2. Phẩm chất
HS có ý thức vận dụng bài học vào hoàn cảnh thực tế, kiên trì, học hỏi, sáng tạo.
II. Thiết bị và học liệu
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính,...
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, Phiếu học tập, rubric đánh giá.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
   Yêu cầu:  
? Em kể tên của những văn bản thông tin mà em đã được đọc và đã được học? Để truyền đạt nhanh những thông tin của văn bản đó cho một người khác, em cần sử dụng thao tác nào?
(thao tác tóm tắt văn bản)
? Nhớ lại một cuộc họp, hay một cuộc thảo luận, một vụ việc mà các em đã từng tham gia, chứng kiến. Em hãy chia sẻ đôi nét về sự kiện đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ
Bước 4: Kết luận, nhận định 
  GV dẫn dắt vào nội dung tiết học: Tiết học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu hai nội dung lớn: cách tóm tắt một văn bản thông tin và cách viết một biên bản. 
Hoạt động 2: Hướng dẫn tóm tắt văn bản thông tin
a.  Mục tiêu: Giúp HS nắm được cách tóm tắt văn bản thông tin và luyện tập thực hành.
b. Nội dung: HS sử dụng SKG, chắt lọc kiến thức đã học, tiến hành trả lời các câu hỏi, thực hành bài tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	

NV1: Tìm hiểu  cách tóm tắt văn bản thông tin
HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
 Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Đọc bản tóm tắt văn bản “Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng?” ở SGK/Tr 102 – 103 (cả 02 cách) và trả lời câu hỏi:
? Bản tóm tắt khác với bản gốc như thế nào? (về nội dung, về hình thức)?
? Có những cách trình bày tóm tắt văn bản thông tin nào?

 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức

*GV giúp HS rút ra cách tóm tắt văn bản thông tin
Hoạt động cá nhân
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Qua phân tích văn bản minh hoạ, em hãy rút ra kết luận:
? Thế nào là tóm tắt văn bản thông tin?
? Nêu quy trình tóm tắt một văn bản thông tin.
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS suy nghĩ cá nhân.
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV gọi đại diện một số HS trình bày.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
	A. Tóm tắt văn bản thông tin
I. Cách tóm tắt văn bản thông tin
a) Xét ví dụ: Bản tóm tắt “Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng?”
- Về nội dung: văn bản tóm tắt chỉ nêu các ý chính; trung thành với văn bản gốc nhưng không chi tiết, đầy đủ thông tin như văn bản gốc.
- Về hình thức:
+ Dung lượng: văn bản tóm tắt ngắn gọn hơn văn bản gốc.
+ Chỉ trình bày thành một đoạn văn/ sơ đồ; văn bản tóm tắt theo cách thông dụng không có các đề mục, số thứ tự, tranh ảnh minh hoạ.











b. Kết luận 
- Tóm tắt văn bản thông tin là nêu ngắn gọn nội dung chính của một văn bản nào đó.
- Trình tự tóm tắt tiến hành như sau:
[image: https://hoc24.vn/source/V%C4%83n6/%E1%BA%A2nh4.png]

	NV2: Hướng dẫn HS thực hành tóm tắt văn bản thông tin



Thao tác 1: Hướng dẫn HS chuẩn bị,  tìm ý và viết bài.
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
· GV yêu cầu HS đọc kĩ đề bài, sau đó thực hiện theo các yêu cầu sau:
1. Đọc lại văn bản gốc và lựa chọn hình thức trình bày văn bản tóm tắt.
2.  Hoàn thành Phiếu tìm ý.
	Tên phát minh – Nhà phát minh
	Nguyên nhân
	Kết quả

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3.  Tiến hành tóm tắt theo hướng dẫn mục c) Viết (SGK)
Bước 2: HS thực hiện niệm vụ:
+ HS hoạt động cá nhân, suy nghĩ để hoàn thành các yêu cầu..
+ HS dự kiến sản phẩm
+ GV quan sát
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét, đánh giá sự tự giác học tập của HS.  Khích lệ HS chưa đạt được yêu cầu nỗ lực hơn.

	II.Thực hành
 Bài tập: Em hãy tóm tắt văn bản "Những phát minh "tình cờ và bất ngờ"”.
1. Bước 1: Chuẩn bị
-  Đọc và xác định yêu cầu của bài tập về kiểu bài, nội dung và dung lượng bài tóm tắt.
- Đọc kĩ văn bản Những phát minh "tình cờ và bất ngờ".
- Dự kiến cách trình bày bản tóm tắt (theo cách thông dụng hoặc theo sơ đồ).
2.Bước 2: Tìm ý 
HS  điền vào phiếu tìm ý:
	Tên phát minh – Nhà phát minh
	Nguyên nhân
	Kết quả

	1. Đất nặn 
(Giô-sép Mác Vích-cơ).
	- G. Mác Vích-cơ bị thua lỗ (do người dân dùng ga thay đất sét làm chất đốt).
- G. Mác Vích-cơ nhớ lại bài học chị dạy về việc sử dụng chất bột nhão để mô phỏng độ dẻo của đất sét.
	- Một loại đồ chơi cho trẻ em với nhiều màu sắc hấp dẫn ra đời.
- Công ti của G. Mác Vích-cơ thu về hàng triệu đô la.

	2. Kem que 
(Ep-po-xơn).
	- Ep-po-xơn vô tình dùng chiếc que trộn bột soda khô và nước lại với nhau trong một cái cốc để đùa nghịch và để quên ngoài trời.
	- Kem que ra đời, trở thành sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại khi hè đến.

	3. Lát khoai tây chiên (Cram).
	- Khách hàng liên tục gửi trả lại món ăn đã phục vụ, yêu cầu phải thái lát mỏng và giòn hơn nữa.
- Cram đã mất bình tĩnh, cắt lát khoai mỏng đến nỗi không thể mỏng hơn và chiên chúng khô cứng.
	- Lát khoai tây chiên ra đời, được nhiều người yêu thích, đặt mua.

	4. Giấy nhớ (Xin-vơ).
	- Xin-vơ tạo ra một chất dính tạm trong phòng thí nghiệm nhưng không biết ứng dụng.
- Đồng nghiệp của Xin-vơ không tìm ra cách gì để dán một số giấy tờ lên cuốn sách hợp ca.
- Hai ý tưởng lớn gặp nhau.
	- Giấy nhớ ra đời
- Năm 1980 trở nên phổ biến.


3. Bước 3: Viết
- Hình thức:
+ Cách 1 (Cách thông dụng): Có thể viết bản tóm tắt thành một đoạn văn, trong đó dùng lời văn của em kết hợp với việc sử dụng các từ ngữ chỉ thứ tự hoặc từ nối để kết nối các thông tin cụ thể .
+ Cách 2: Có thể trình bày các thông tin chính của văn bản theo một sơ đồ nhất định.
- Nội dung: Bản tóm tắt phải có đầy đủ các thông tin về nguyên nhân và kết quả của sự kiện.


	Thao tác 2: Trả bài
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
 - HS tự chữa bài mình theo hướng dẫn ở bảng kiểm dưới.
- Tạo nhóm để HS đọc và chữa bài cho nhau ( HĐ nhóm, kĩ thuật giải quyết vấn đề: để HS tìm ra cái đã biết, cái chưa biết trong nhiệm vụ viết, tạo nên ý thức tìm hiểu làm rõ vấn đề)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: +HS tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu.
+Tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV ( Theo bảng)
+ Thảo luận nhóm để sửa bài lẫn nhau.
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
Chuẩn kiến thức về yêu cầu đối với bài tóm tắt văn bản thông tin.
GV chọn một số bài để nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chung cho cả lớp. Lưu ý không nên nêu tên HS để khen, chê trước lớp.

	4. Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa
- Đọc lại bản tóm tắt.
- Xem xét, phát hiện và sửa các lỗi về nội dung và hình thức của bản tóm tắt.
+ Đọc kĩ bài viết của mình và khoanh tròn những lỗi chính tả, lỗi sử dụng từ ngữ (nếu có). Sau đó sửa lại các lỗi đó.
+ Gạch chân những câu sai ngữ pháp bằng cách phân tích cấu trúc ngữ pháp và sửa lại cho đúng (nếu có).
+ Xem lại xem các thông tin chính đã đầy đủ và đã sắp xếp theo mối quan hệ nhân quả chưa.





Bảng kiểm về bản tóm tắt văn bản thông tin:
	Yêu cầu đối với biên bản
	Đạt/ Chưa đạt

	Bản tóm tắt chọn cách trình bày theo cách thông dụng (đoạn văn) hoặc sơ đồ.
	

	Thông tin tóm tắt được sắp xếp theo trình tự thích hợp
	 

	Bản tóm tắt có chứa các từ chỉ thứ tự hoặc từ nối (đối với hình thức đoạn văn); chứa các hình vẽ chứa các từ khoá và kết nối bằng các mũi tên, đường cong, nét thẳng,…(đối với hình thức sơ đồ)
	 

	Bản tóm tắt phải có đầy đủ các thông tin về nguyên nhân và kết quả của sự kiện.
	




Bài tóm tắt văn bản Những phát minh “tình cờ và bất ngờ” (Tham khảo): 
[bookmark: _Hlk74757286][bookmark: _Hlk74757700][bookmark: _Hlk74757765]	Có không ít những phát minh ra đời một cách “tình cờ” nhưng lại trở thành những “huyền thoại”, vẫn còn được sử dụng rộng rãi ngày nay. Trước tiên, có thể kể đến phát minh đất nặn của Giô-sép Mác Vích-cơ là nhờ ông áp dụng bài bài học về cách sử dụng bột nhão mô phỏng độ dẻo của đất sét, từ đó tạo ra loại đồ chơi cho trẻ em với nhiều màu sắc hấp dẫn. Thứ hai, sự ra đời của kem que là do Ép-pơ-xơn khi đó mới 11 tuổi đã vô tình dùng chiếc que trộn bột soda khô và nước lại với nhau trong một cái cốc để đùa nghịch và để quên ngoài trời. Điều đó vô tình đã tạo ra một sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại khi hè đến. Thứ 3, sản phẩm lát khoai tây chiên được đầu bếp Crăm vô tình tạo ra trong một lần mất bình tĩnh khi khách hàng liên tục gửi lại món ăn và ông cắt lát khoai mỏng đến nỗi không thể mỏng hơn và chiên chúng khô cứng. Món ăn sau đó được nhiều người thích và đặt mua. Thứ 4, sự ra đời của giấy nhớ cũng khá tình cờ khi Xin-vơ tạo ra một chất dính tạm trong phòng thí nghiệm nhưng không biết ứng dụng để làm gì.Vài năm sau đồng nghiệp của ông là Át Phrai đã sử dụng chất dính đó để  dán một số giấy tờ lên cuốn sách hợp ca của mình tại nhà thờ, từ đó hai người đã cho ra đời giấy nhớ.

Hoạt động 2: Hướng dẫn cách viết biên bản
a.  Mục tiêu: Giúp HS nắm được cách viết biên bản và luyện tập thực hành.
b. Nội dung: HS sử dụng SKG, chắt lọc kiến thức đã học, tiến hành trả lời các câu hỏi, thực hành bài tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	

NV1: Tìm hiểu  cách viết biên bản
HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
 Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Đọc biên bản “Sinh hoạt chi đội tuần 9” (SGK/Tr 105-106) và trả lời câu hỏi:
? Mục đích của biên bản trên là gì? 
? Biên bản trên có bố cục gồm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần.

 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức



*GV giúp HS rút ra cách viết biên bản:
Hoạt động cá nhân
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Qua phân tích văn bản minh hoạ, em hãy rút ra kết luận:
? Thế nào biên bản? Biên bản chia làm mấy loại?
? Theo em, biên bản cần đáp ứng những yêu cầu gì?
? Nêu quy trình viết một biên bản.
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS suy nghĩ cá nhân.
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ GV gọi đại diện một số HS trình bày.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
	B. Viết biên bản
I. Cách viết biên bản
a) Xét ví dụ: Biên bản Sinh hoạt chi đội tuần 9 (SGK/Tr 105-106)
- Mục đích: Ghi lại tiến trình của cuộc họp sinh hoạt tuần 9 của chi đội 6A , trường THCS Lê Quý Đôn, TP HCM.
- Biên bản trên có bố cục như sau: 
+ Phần đầu của biên bản gồm: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan quản lí, tên biên bản, địa điểm, thời gian xảy ra sự việc, thành phần tham dự và chức trách từng người. (Tên biên bản được viết chữ to và ở chính giữa trang giấy.)
+ Phần chính của biên bản: gồm các mục ghi lại diễn biến của buổi sinh hoạt
. Đánh giá hoạt động của chi đội.
. Ý kiến của một số đội viên trong chi đội
. Phát biểu của đại biểu
. Phổ biến công tác Đội tuần mới
+ Phần kết thúc văn bản cần có chữ kí của các thành viên thư kí, chủ toạ và mục ghi chú nơi nhận văn bản.
b. Kết luận 
- Khái niệm: Biên bản là văn bản ghi lại những gì thực tế đã và đang xảy ra để làm chứng cứ, làm căn cứ; hoặc là bản ghi lại tiến trình, nội dung, kết quả thảo luận...
- Phân loại: Dựa vào nội dung của từng vụ viêc để chia biên bản ra nhiều loại khác nhau: Bản ghi chép về một vụ việc hay một cuộc họp, thảo luận…
- Yêu cầu chung: Biên bản cần bảo đảm tính chính xác, trung thực, đầy đủ về nội dung, ngắn gọn, rõ ràng về hình thức.
- Mẫu biên bản: SGK.
- Quy trình viết một biên bản: gồm 4 bước sau:
+ Xác định nội dung của biên bản
+ Thu thập nội dung liên quan
+ Tiến hành viết biên bản theo mẫu
+ Đọc, rà soát biên bản.

[image: https://hoc24.vn/source/V%C4%83n6/%E1%BA%A2nh1.png]


	NV2: Hướng dẫn HS thực hành viết biên bản





Thao tác 1: Hướng dẫn HS chuẩn bị và viết biên bản
GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý cho đề bài theo các bước đã được học. 
- Xác định kiểu bài? Tên và nôi dung của biên bản cần viết. Hình dung ra thành phần tham dự, người chủ trì cuộc họp, thành viên. Và những ý kiến về việc hạn chế sử dụng bao bì ni lông và rác thải nhựa?
- Phần tìm ý em sẽ thực hiện những nội dung gì?
- Tạo nhóm để HS đọc và chữa bài cho nhau (HĐ nhóm, kĩ thuật giải quyết vấn đề: để HS tìm ra cái đã biết, cái chưa biết trong nhiệm vụ viết, tạo nên ý thức tìm hiểu làm rõ vấn đề)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:HS xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
+ HS báo cáo kết quả thảo luận.
+ Các nhóm nhận xét.
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
Chuẩn kiến thức về yêu cầu 
+HS tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu.
+ tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV ( Theo bảng)
GV chọn một số bài để nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chung cho cả lớp. Lưu ý không nên nêu tên HS để khen, chê trước lớp.

	II.Thực hành
 Bài tập: Để hưởng ứng Ngày trái đất 22-4, lớp em đã tổ chức thảo luận về chủ đề "Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa" trong giờ sinh hoạt lớp". Em hãy ghi lại biên bản của buổi thảo luận đó. Có thể viết tay hoặc tạo lập văn bản trên máy tính
1. Bước 1: Chuẩn bị
a) Tìm hiểu nội dung, mục đích cuộc thảo luận/ cuộc họp:
- Cuộc họp tiến hành ở đâu, vào thời gian nào? (tại lớp, giờ sinh hoạt)
- Thành phần tham dự là ai? (cô giáo chủ nhiệm và các thành viên trong lớp)
- Ai điều hành cuộc thảo luận/ cuộc họp?
- Diễn biến cuộc thảo luận, nội dung sẽ  lớp sẽ bàn luận là gì? (giải pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông và rác thải nhựa
- Dự kiến biên bản sẽ có các phần cơ nào ?
b) Chuẩn bị viết biên bản: người viết biên bản có thể ghi trước các mục, các phần cơ bản của một biên bản.
2. Bước 2. Viết biên bản.
- Lắng nghe các ý kiến trong cuộc thảo luận và ghi lại trung thực các ý kiến ấy theo trình tự thời gian.
Nội dung, diễn biến của cuộc thảo luận/ cuộc họp thuộc phần chính của biên bản, cho nên cần chú ý ghi kĩ những ý dưới đây:
- Chủ tọa phát biểu về mục đích, nội dung chính cuộc thảo luận/ cuộc họp (Ví dụ bạn lớp trưởng đứng lên tổ chức thảo luận).
- Các thành viên tham dự phát biểu, trao đổi ý kiến ( các giải pháp cụ thể ra sao)
- Chủ tọa phát biểu tổng kết.


	Thao tác 2: Trả bài
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
 - HS tự chữa bài mình theo hướng dẫn ở bảng kiểm dưới.
- Tạo nhóm để HS đọc và chữa bài cho nhau ( HĐ nhóm, kĩ thuật giải quyết vấn đề: để HS tìm ra cái đã biết, cái chưa biết trong nhiệm vụ viết, tạo nên ý thức tìm hiểu làm rõ vấn đề)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: +HS tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu.
+Tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV ( Theo bảng)
+ Thảo luận nhóm để sửa bài lẫn nhau.
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
Chuẩn kiến thức về yêu cầu đối với một biên bản.
GV chọn một số bài để nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chung cho cả lớp. Lưu ý không nên nêu tên HS để khen, chê trước lớp.

	3. Bước 3: Kiểm tra và chỉnh sửa
Kiểm tra lại biên bản dựa theo những gợi ý sau: (Bảng kiểm biên bản)

b. Đọc lại và điều chỉnh:
Trong cuộc thảo luận hoặc cuộc họp, thư kí đọc lại biên bản cho mọi thành viên tham dự nghe và điều chỉnh những chỗ ghi chép chưa rõ, chưa sát, chưa đúng với ý kiến người phát biểu (nếu có) trước khi cuộc thảo luận kết thúc. Đối với bài tập thực hành biên bản, em tự chỉnh sửa hoặc đọc cho một vài bạn nghe để nhận được sự góp ý
* HS chữa bài cho nhau




Bảng kiểm về viết biên bản:
	Yêu cầu đối với biên bản
	Đạt/ Chưa đạt

	Biên bản có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan chức năng tổ chức cuộc họp.
	

	Biên bản có tên phù hợp với nội dung cuộc họp
	 

	Ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.
	 

	Ghi lần lượt diễn biến chính của cuộc họp, các ý kiến phát biểu của từng người theo đúng trình tự diễn ra.
	 

	Phần cuối ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp, họ tên, chữ kí của thư kí và chủ tọa.
	 

	Ngôn ngữ của biên bản chính xác, ngắn gọn, không làm cho người đọc hiểu lầm ý người nói.
	 

	Biên bản được trình bày khoa học, hài hòa, rõ ràng.
	



Biên bản tham khảo:
	
	TRƯỜNG THCS…..
CHI ĐỘI 6….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc




BIÊN BẢN
Thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”

Thời gian bắt đầu:….giờ ngày…tháng…năm….
Địa điểm: Lớp….trường THCS….
Thành phần tham gia: Giáo viên chủ nhiệm, …đội viên chi đội…và bạn…- Liên đội trưởng.
Chủ trì:… - Lớp trưởng.
Thư kí: … - Lớp phó học tập.
Nội dung sinh hoạt
(1) Lớp trưởng … thông qua kế hoạch hưởng ứng Ngày Trái Đất 22/4, phát biểu lí do của buổi thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”.
(2) Tổ chức thảo luận theo tổ; cử đại diện tổ trưởng các tổ báo cáo giải pháp của tổ mình.:
- Sau khi hoạt động thảo luận và báo cáo, thư kí tổng hợp lại các ý kiến các tổ như sau:
1. Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị, thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.
2. Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu- tái sảu dụng - tái chế”.
3.  Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.
4.  Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.
5. Phía địa phương hỗ trợ xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông.
(3) Ý kiến bổ sung của một số cá nhân::
1. Tổ chức các chương trình thu gom rác thải, sáng tạo, tái sử dụng những rác thải không sử dụng nữa trở thành những đồ vật hữu ích.
2. Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.
3. Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng.
Chủ tọa phát biểu tổng kết.
Buổi sinh hoạt kết thúc lúc …. ngày… tháng… năm…
	THƯ KÍ
	CHỦ TỌA


 
Nơi nhận:
Lưu: Hồ sơ chi đội.

                                      Hướng dẫn về nhà
· Hoàn thiện lại bài tóm tắt văn bản thông tin và biên bản theo bảng kiểm.
· Chuẩn bị bài nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề.

NÓI VÀ NGHE




	[bookmark: _GoBack]            Tiết 108 :                 NÓI VÀ NGHE
THẢO LUẬN NHÓM VỀ MỘT VẤN ĐỀ


 
I. Mục tiêu: 
1. Năng lực
- Nói được ý kiến của bản thân mình.
- Biết phát triển năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Biết cách nói và nghe phù hợp với vấn đề là nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc/ sự kiện.

2. Phẩm chất
- Tự tin thể hiện quan điểm của bản thân.
- Biết lắng nghe, hợp tác nhóm.
II. Thiết bị và học liệu
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính,...
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, Phiếu học tập, rubric đánh giá.
III.Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
   Yêu cầu:   Trong bài 10, các em đã học các văn bản đọc hiểu là các văn bản thông tin thuật lại sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả. 
Theo em, trong một cuộc họp, để đưa ra được những nguyên nhân cho kết quả của một sự kiện thì ta phải trải qua những công việc nào?
Điền vào cột K, cột W trong bảng KWL sau đây:
	Cột K
Những điều em đã biết khi thực hiện việc thảo luận về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự kiện, sự việc.
	Cột W
Những điều em muốn biết thêm, nhắc lại để làm tốt khi khi thực hiện việc thảo luận về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự kiện, sự việc.
	Cột L
Những điều em rút ra sau phần thực hành bài tập việc thực hiện việc thảo luận về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự kiện, sự việc.

	………………………
……………………….
	………………………
………………………
	………………………
……………………….



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS nhớ lại và điền cột K, cột W trong bảng KWL.
GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS phát biểu
Bước 4: Kết luận, nhận định:
Dự kiến câu trả lời:
	Cột K
Những điều em đã biết khi thực hiện việc thảo luận về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự kiện, sự việc.
	Cột W
Những điều em muốn biết thêm, nhắc lại để làm tốt khi khi thực hiện việc thảo luận về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự kiện, sự việc.
	Cột L
Những điều em rút ra sau phần thực hành bài tập việc thực hiện việc thảo luận về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự kiện, sự việc.

	· Kết quả của một sự việc, sự kiện có thể do một hoặc nhiều nguyên nhân.
· Mỗi thành viên trong nhóm cần chuẩn bị nội dung nói về nguyên nhân dẫn đến kết quả của sự kiện cho trước buổi thảo luận.
· - Trao đổi với bạn bè, người thân...
	- Muốn biết quy trình khi thảo luận nhóm để đưa ra các nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc, sự kiện.
- Cần lưu ý những gì khi thảo luận?
	………………………
……………………….



  GV kết nối vào tiết học: Mỗi kết quả của một sự việc hoặc sự kiện có thể do nhiều nguyên nhân tạo nên. Do đó, việc thảo luận nhóm sẽ giúp tìm ra được nhiều nguyên nhân hơn qua ý kiến của tập thể.  Tiết học hôm nay sẽ củng cố cho các em kĩ năng thảo luận nhóm về một vấn đề, cụ thể là thảo luận về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc, sự kiện.

                             Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Tìm hiểu chung về thảo luận nhóm về một vấn đề
a. Mục tiêu: HS hiểu được định nghĩa và các yêu cầu chung của bài nói nghe thảo luận nhóm về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự kiện, sự việc.
b. Nội dung: HS xác định được nội dung của tiết học nói và nghe thảo luận nhóm về một vấn đề. 
c. Sản phẩm: Sản phẩm bài nói, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
 Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
HS đọc mục Định hướng trong SGK và cho biết:
+ Thế nào là thảo luận nhóm về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc, sự kiện?
+ Lấy ví dụ về các vấn đề có thể thảo luận nhóm khi tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc, sự kiện.
+ Thảo luận nhóm về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc, sự kiện cần chú ý những yêu cầu nào?

 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi trả lời các  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức.

[image: Tham luận về chủ đề &quot;Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học ...]

	I. Tìm hiểu chung về thảo luận nhóm về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc, sự kiện
1 Khái niệm
-  Thảo luận nhóm về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc, sự kiện là nêu lên ý kiến của các cá nhân và trao đổi, thảo luận để thống nhất trong nhóm về những nguyên nhân dẫn đến kết quả ấy.
VD: thảo luận về nguyên nhân dẫn giúp cho bóng đá Việt Nam “thống trị” Đông Nam Á giai đoạn 2018 – 2019; thảo luận về nguyên nhân khiến cho nước sạch ngà càng khan hiếm; thảo luận các nguyên nhân gây ra biến đối khí hậu hiện nay;…
2. Yêu cầu chung: Để thảo luận nhóm về một nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc, sự kiện, các em cần:
[image: https://hoc24.vn/source/V%C4%83n6/%E1%BA%A2nh5-1.png]
- Xác định sự việc, sự kiện.
- Nêu kết quả của sự việc, sự kiện.
- Chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến kết quả của sự việc, sự kiện.
- Trao đổi, thảo luận về nguyên nhân mà các thành viên trong nhóm nêu ra; thống nhất ý kiến trong nhóm.



Hoạt động 3:  Luyện tập: Thực hành nói và nghe
a) Mục tiêu: 
- Biết thảo luận vấn đề theo nhóm, đưa đến giải pháp thống nhất theo đúng quy trình các bước.
- HS biết cách phân công nhiệm vụ trong nhóm, các thành viên chuẩn bị các nội dung thảo luận, hiểu được mục tiêu buổi thảo luận.
- Luyện kĩ năng nói và làm việc nhóm cho từng HS .
- Giúp HS nói đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
 b) Nội dung:
- GV phân chia HS thành nhóm nhỏ.
- Nhóm trưởng điều khiển buổi thảo luận, đảm bảo từng thành viên đều được phát biểu ý kiến.
- Thư kí cần ghi chép nội dung cuộc thảo luận.
- Các thành viên trong tổ lắng nghe và phản hồi, ghi chép lại ý kiến của bạn mình.
c) Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm của thư kí ghi chép.
d) Tổ chức thực hiện
Chủ đề thảo luận:  Trao đổi về vấn đề: Nguyên nhân nào làm cho nước sạch ngày càng khan hiếm?
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	II. Thực hành
Bước 1: CHUẨN BỊ THẢO LUẬN


	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
GV phân chia nhóm và yêu cầu các nhóm:
 - GV chia lớp thành 06 nhóm, mỗi nhóm có khoảng 5- 7 HS.
- Các nhóm ngồi theo vị trí, cử ra nhóm trưởng, thư kí và phân công công việc cho các thành viên (có biên bản ghi lại).
+ Xem lại các yêu cầu nói và nghe trong thảo luận nhóm (ý b, mục 1. Định hướng):
+ Thống nhất thời gian, mục tiêu của buổi thảo luận.
· Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận:
+ Các thành viên mỗi nhóm làm phiếu học tập 01:
	Kết quả của sự việc
	Ý kiến của tôi về nguyên nhân của sự việc

	Nước sạch ngày càng khan hiếm
	……………….

	
	……………….

	
	……………….


+ GV gợi dẫn các giải pháp bằng cách trả lời các câu hỏi:

? Nguyên nhân nào dẫn đến kết quả của sự việc (một hay nhiều nguyên nhân)?
? Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS thực hiện yêu cầu của GV.
+ GV quan sát, khuyến khích
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.




	· Xem lại các yêu cầu nói và nghe trong thảo luận nhóm (ý b, mục 1. Định hướng):
+ Sự việc: thực trạng của nước sạch
    + Kết quả của sự việc: nước sạch ngày càng khan hiếm.
   + Mục tiêu thảo luận: Các thành viên đưa ra các ý kiến riêng, thống nhất lại để đưa ra các nguyên nhân làm cho nước sạch ngày càng khan hiếm.
·  Thời gian:
_Mỗi thành viên suy nghĩ, đưa ra ý kiến riêng trong thời gian 3 phút (dựa trên phần chuẩn bị trước tiết học ở nhà).
_Nhóm trưởng điều hành thảo luận thống nhất các nguyên nhân trong thời gian 05 phút.
_Thư kí ghi chép các nguyên nhân chung.

- Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận:
+ Thu thập các thông tin và xác định nguyên nhân của sự việc: tìm thông tin trên Internet, đọc lại văn bản “Khan hiếm nước ngọt” (Theo Trịnh Văn) ở bài học 8. Văn nghị luận.
+ Hoàn thành ca nhân Phiếu học tập 01: 
	Kết quả của sự việc
	Ý kiến của tôi về nguyên nhân của sự việc

	Nước sạch ngày càng khan hiếm
	· Dùng nước sạch rất lãng phí.


	
	· Nước sạch không phải là vô tận.


	
	· Do con người làm ô nhiễm các nguồn nước bởi các loại chất thải.


	
	· Nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng lớn.


	
	· Do nguồn nước ngọt phân bố không đều



+ Lựa chọn phương tiện hỗ trợ trao đổi, thảo luận (nếu cần) như: giấy, máy tính, tranh ảnh, sơ đồ,...


	
Bước 2: THỰC HÀNH THẢO LUẬN TRONG NHÓM NHỎ


	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận theo Kĩ thuật Khăn trải bàn:
+ Sau khi các thành viên ghi ra Phiếu học tập các ý kiến cá nhân (ở bước Chuẩn bị thảo luận), nhóm trưởng điều hành lần lượt các thành viên trình bày ý kiến. 
+ Các thành viên lắng nghe, ghi chép ý kiến của bạn và có sự phản hồi theo mẫu:
	Ý kiến của bạn
	Những điều tôi muốn trao đổi với bạn
	Những điều bạn trao đổi lại với tôi

	Ghi ngắn gọn ý kiến và lí lẽ, bằng chứng
	Ghi ngắn gọn những ý định trao đổi bằng cách tự hỏi: Điều gì tôi muốn bạn làm rõ hơn? Điều gì tôi không đồng ý với bạn?
	Ghi ngắn gọn các lí lẽ, bằng chứng mà bạn phản hồi ý kiến của mình



+ Thư kí ghi chép ý kiến của các thành viên.
 + Nhóm thống nhất các nguyên nhân chung.
 Thư kí đọc tóm tắt những ý kiến trong buổi thảo luận để thống nhất những nguyên nhân đúng, loại bỏ được những nguyên nhân không đúng, xác định được nguyên nhân quan trọng. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Các nhóm tiến hành thảo luận và thống nhất những nguyên nhân dẫn đến kết quả của sự việc, hoàn thiện sản phẩm học tập ra giấy A0.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV thu sản phẩm thảo luận các nhóm, biên bản của thư kí các nhóm.
- GV gọi đại diện 02 nhóm lên trình bày sản phẩm học tập (những ý kiến đã thống nhất).
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến

Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ các nhóm, cho điểm.

	Các nhóm tiến hành thảo luận, báo cáo sản phẩm thảo luận theo kĩ thuật Khăn trải bàn.
[image: 10 kĩ thuật dạy học tích cực theo chương trình giáo dục mới - Dạy học online]
- Mục đích thảo luận nhóm: Tìm các nguyên nhân làm cho nước sạch ngày càng khan hiếm.
- Yêu cầu sau thảo luận: Cả nhóm thống nhất được các nguyên nhân chung làm nước sạch ngày càng khan hiếm.


	Bước 3: BÁO CÁO SẢN PHẨM TRƯỚC LỚP & TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ
	* Bảng kiểm tra kĩ năng nói:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	Có nêu đúng các nguyên nhân làm cho nước sạch bị khan hiếm?
	

	Ý kiến người nói trình bày có thuyết phục không? 
	

	Có thiếu nguyên nhân nào? Có nguyên nhân nào chưa chính xác? 
	

	- Nói rõ ràng, âm lượng phù hợp, kết hợp lời nói và cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ, hình ảnh (nếu có sử dụng). Đảm bảo thời gian quy định.
	

	- Trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
	



	* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Nắm và hiểu được nội dung chính phần trình bày bài nói của bạn.
	

	-Đưa ra được những nhận xét được về ưu điểm hay điểm hạn chế của trong phần trình bày của bạn.
	

	-Thái độ chú ý tôn trọng, nghiêm túc, động viên khi nghe bạn trình bày.
	








	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
GVgọi đại diện 02 nhóm lên trình bày sản phẩm học tập (ý kiến đã thống nhất).
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến theo bảng kiểm kĩ năng nói và bảng tự kiểm kĩ năng nghe  theo mẫu ở trên.
- Cuối giờ học, HS hoàn thành cột L trong bảng KWL.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện 02 nhóm báo cáo sản phẩm đã thảo luận.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức.

	HS hoàn thiện 2 bảng kiểm về đánh giá kĩ năng nói của bạn và tự kiểm tra kĩ năng nghe của bản thân.



Hướng dẫn tự học:
· Thu thập thêm những tư liệu về các vấn đề hoặc sự kiện trong học tập, sinh hoạt mà các em cần phải thảo luận để tìm ra các nguyên nhân dẫn đến kết quả các các sự kiện/sự việc đó. Có thể như:
+ Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng?
+ Vì sao con người ngày càng nhiều trẻ em nghiện điện thoại thông minh?
…
· Viết bài hoàn chỉnh trình bày ý kiến của em về vấn đề đã trao đổi nhóm trong nội dung thực hành: “Nguyên nhân nào làm cho nước sạch ngày càng khan hiếm?”

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP CẢ BÀI HỌC 10
1.  Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập để khắc sâu kiến thức
2.  Nội dung:
- GV giao bài tập cho HS.
- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bài tập.
3. Sản phẩm:Đáp án đúng của bài tập 
4. Tổ chức thực hiện
* Nhiệm vụ 1: Thực hành phần Tự đánh giá (Trang 109/SGK Ngữ văn 6 Cánh diều tập 2).

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
- HS trả lời nhanh các câu hỏi phần Tự đánh giá
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
THẢO LUẬN THEO CẶP:
+ Các cặp  thảo luận, trả lời ra phiếu Học tập:
+ +Trả lời câu 1 đến câu 8 bằng cách chọn 1 đáp án:
	Câu
	Đáp án

	1
	

	…
	

	8
	


+ Câu hỏi 9: Cá nhân tự trả lời Yêu cầu: Tóm tắt lại nội dung văn bản.
+ Câu hỏi 10: Thảo luận nhóm
Yêu cầu: Nêu một số mặt trái của internet mà em biết.
Bước 3: HS báo cáo sản phẩm, thảo luận.
Bước 4: Đánh giá sản phẩm bằng điểm. GV chốt kiến thức


	    Tìm hiểu văn bản “World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?” (Theo vtv.vn) - trang 109/SGK
	Câu
	Đáp án

	1
	A. Sự ra đời và phát triển của World Wide Web.

	2
	A. Tên văn bản

	3
	A. 1989.

	4
	C. 1989 - 2019

	5
	D. Cách sử dụng hiệu quả World Wide Web.

	6
	B. Nguyên nhân - kết quả

	7
	A. Giúp các đồng nghiệp của Tim Bơ-nơ-Li kết nối tốt hơn.

	8
	A. Giúp các đồng nghiệp của Tim Bơ-nơ-Li kết nối tốt hơn.



Câu 9: Tóm tắt nội dung văn bản.
· HS dựa vào kĩ năng tóm tắt văn bản thông tin đã học trong phần Viết để giải quyết câu hỏi 9.
                            Gợi ý
        Với mục tiêu xây dựng mạng lưới giúp các đồng nghiệp kết nối tốt hơn, vào ngày 12/3/1989 Tim Bo-no-Li đã xây dựng mạng toàn cầu World Wide Web. Năm 1991, các trang web dần mở rộng hoạt động toàn thế giới. Từ mục đích sử dụng đơn giản, người sử dụng giờ phải đối mặt với nguy cơ về bảo mật dữ liệu và nhà sáng lập khuyên cáo rằng chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn trong vấn đề bảo vệ thông tin và cho ra đời những nền tảng kiểm soát dữ liệu tốt hơn nữa.
Câu 10:  Nêu một số mặt trái của Internet mà em biết.
· GV có thể tổ chức HS nói nghe theo hình thức thảo luận.
Gợi ý
· Tốn thời gian khi nhiều người bị cám dỗ bởi các chương trình, trò chơi giải trí trên Internet.
· Bị ảnh hưởng bởi những nguồn thông tin xấu (video, hình ảnh, văn hoá phẩm đồi truỵ,..)
· Sa vào các trang mạng xã hội khiến nhiều người xa rời cuộc sống thực, ngại giao tiếp, làm những mối quan hệ rạn vỡ.
· Phụ thuộc vào thông tin trên Internet khiến con người ngày càng lười khám phá cuộc sống thật, không muốn ghi nhớ kiến thức, dẫn đến sự lười biếng.
· Ảnh hưởng đến thể chất khi con người nghiện Internet mà lười vận động cơ thể.
· Nghiện Internet sẽ dẫn đến sao nhãng học tập, không có thời gian để thực hiện các mục tiêu học tập thực sự.
· Internet khiến nhiều người bị lừa đảo, bị bắt nạt tập thể, bị công kích cá nhân theo hiệu ứng đám đông,.. có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng.
· Internet chứa đựng nhiều mối nguy hiểm cho cá nhân nếu bị lộ thông tin cá nhân; là nơi các tin tặc hoành hành có thể gây nguy hại cho an ninh quốc gia.



* Nhiệm vụ 2: Lập bảng thống kê theo mẫu:
- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên yêu cầu HS hoàn thành bảng sau (về nhà): 

	Tên văn bản
	Đặc sắc nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật

	Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng (Nguyệt Cát)
	
	

	Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng ? (theo thethaovanhoa.vn)
	
	

	Những phát minh “tình cờ và bất ngờ” (theo khoahoc.tv)

	
	


- HS điền nội dung vào từng cột của phiếu học tập.
- Báo cáo sản phẩm.
- Nhận xét và chuẩn kiến thức.
*Nhiệm vụ 3: Các câu hỏi tự ôn tập
- GV giao nhiệm vụ: HS tự trả lời cá nhân các câu hỏi sau:
Câu 1: Khi đọc một văn bản thông tin thuật lại một sự việc/sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, chúng ta cần chú ý những gì?
Câu 2: Khi sử dụng từ ngữ và lựa chọn cấu trúc câu, chúng ta cần chú ý những yêu cầu nào?
Câu 3: Rút ra quy trình tóm tắt một văn bản thông tin.
Câu 4: Qua bài học, em rút ra kinh nghiệm gì khi tham gia thảo luận nhóm về nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự kiên hoặc sự việc?

· HS thực hiện nhiệm vụ: tự trả lời vào vở bài tập các câu hỏi trên.
· Báo cáo sản phẩm.
· Nhận xét và chuẩn kiến thức: GV sẽ kiểm tra nội dung ôn tập của HS vào tiết ôn tập buổi chiều.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG CẢ BÀI HỌC 6
1. Mục tiêu:
HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế.
2. Nội dung:
 HS làm việc cá nhân, đưa ra suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về một vấn đề GV đặt ra.
3. Sản phẩm: Câu trả lời, sản phẩm học tập nhóm của HS.
4. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Bài tập 1:  Em ấn tượng nhất với văn bản thông tin nào trong bài học? Vì sao em lại ấn tượng? Chỉ ra thông điệp/ý nghĩa của văn bản đó đối với cá nhân em.
Bài tập 2:
DẠY HỌC DỰ ÁN:
GV chia lớp thành 4 nhóm với  nhiệm vụ sau:
Yêu cầu: Chào mừng kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, lớp em có tham gia phong trào làm Tập san do liên đội TNTP nhà trường phát động. Hãy viết một văn bản thuyết minh thuật lại sự kiện này theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
*Bài tập 1: HS suy nghĩ cá nhân và chia sẻ.
*Bài tập 2: HS xem lại quy trình viết bài thuyết minh về một sự kiện đã được học trong phần Viết Bài học 5. Văn bản thông tin (học kì I)
· Bước 1: Chuẩn bị:
+ Lựa chọn đề tài: Xác định sự kiện cần thuật lại
+ Tìm thông tin về sự kiện ở nhiều nguồn khác nhau, chọn lọc các thông tin quan trọng.
· Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý bài viết, tìm hình ảnh minh họa
Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin về sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.
· Bước 4: Viết bài, lựa chọn hình thức trình bày
    + Phương tiện: chữ viết, hình ảnh, trích dẫn, đề mục,..
          + Cách thức: trình bày theo cách truyền thống/ đồ họa thông tin; viết tay/thiết kế văn bản trên máy tính.
· Bước 5: Đọc, sửa chữa (nếu cần)
.
· GV khích lệ, giúp đỡ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- Báo cáo sản phẩm dự án sau 01 tuần.
- HS báo cáo sản phẩm và thảo luận.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, chất lượng sản phẩm học tập của các nhóm.
- Cho điểm hoặc phát thưởng. 

*Bảng kiểm đánh giá sản phẩm hoạt động Vận dụng bài học 10:
	Yêu cầu đối với văn bản thuyết minh
	Đạt/ Chưa đạt

	Văn bản thuyết minh chọn cách trình bày trình bày được nguyên nhân và kết quả của sự kiện
	

	Có nhan đề và Sapo
	 

	Bản tóm tắt có sử dụng các đề mục, số thứ tự hoặc các cỡ chữ, màu sắc chữ khác nhau đề làm nổi bật các thông tin chính; có các hình ảnh mình hoạ.
	 



HƯỚNG DẪN TỰ HỌC




 1. Tìm đọc thông tin về một số sự kiện văn hoá, thể thao, khoa học,... nổi bật ở trong nước và quốc tế; những bài viết nêu lên nguyên nhân và kết quả của các sự việc, sự kiện lớn trên báo chí và các phương tiện truyền thông hằng ngày.
2. Ghi chép lại những thông tin chính về một sự kiện mà em ấn tượng nhất; trình bày các thông tin ấy theo mối quan hệ nguyên nhân - kết quả.
3. Tóm tắt một số văn bản thông tin đã đọc; tìm một biên bản có thật và nhận xét sau khi đối chiếu với mẫu biên bản đã học trong Bài 10.
4. Chuẩn bị bài : Ôn tập và đánh giá cuối học kì II
   H. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa Ngữ văn 6 Cánh diều, tập 2
- Nội dung công văn 5512/BGD-ĐT. 
- Nội dung modul 1, 2, 3 được tập huấn. 
- Một số tài liệu, hình ảnh trên mạng internet
  I. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY
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